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Câu 5. Chứng minh đẳng thức 

a)      3 3 2 22 3a b a b a a b       b)      3 3 3 3 3a b c a b c a b b c c a         . 

HD: 

a)      3 3 2 22 3a b a b a a b      

3 2 2 3 3 2 2 3 3 23 3 3 3 2 6a a b ab b a a b ab b a ab           

2 3 3 26 2 2 6a b b a ab     (luôn đúng) (dpcm) 

b)      3 3 3 3 3a b c a b c a b b c c a         . 

Vế trái:  3 3 3 3a b c a b c      

     3 2 2 3 3 3 33 3a b a b c a b c c a b c           

 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 33 3 3 2 3 3a a b ab b a ab b c ac bc c a b c              

2 2 2 2 2 23 3 3 6 3 3 3a b ab a c abc b c ac bc        

 2 2 2 2 2 23 2a b ab a c abc b c ac bc        

Vế phải:    3 a b b c c a    

   23 ab ac b bc c a      

 2 2 2 2 2 23 abc a b ac a c b c b a bc abc         

 2 2 2 2 2 23 2abc a b ac a c b c b a bc        

Vế trái = Vế phải 

Câu 8. Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến. 

a)       3 3
–1 1 6 1 –1x x x x      

b)        2 2
5 4 4 5 9 4 4x x x x        

c)           2 2
2 2 5 10 3 3x y x y x y x y y y           

HD: 

a)       3 3
–1 1 6 1 –1x x x x     
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3 2 3 2 23 3 1 3 3 1 6 6 8x x x x x x x             

Giá trị của biểu thức bằng 8  là hằng số nên giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến 

b)       2 2
5 4 4 5 9 4 4x x x x       

     2 2 25 8 16 4 10 25 9 16x x x x x         

2 2 25 40 80 4 40 100 9 144 324x x x x x          

Giá trị biểu thức bằng 324 là một hằng số nên giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến. 

c)           2 2
2 2 5 10 3 3x y x y x y x y y y          

   2 2 2 2 2 2 24 4 4 4 5 10 9x xy y x xy y x y y           

2 2 2 2 2 2 24 4 4 4 5 5 10 90 90x xy y x xy y x y y            

Giá trị biểu thức bằng 90 là một hằng số nên giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến. 

Câu 9. Chứng minh rằng: 

a)      3 2 2
3 3  x y x x y y y x      

b)      3 3 2 22 3x y x y y y x      

HD: 

a)      3 2 2
3 3x y x x y y y x      

   3 2 2 2 2( 6 9 ) 6 9x y x x xy y y y xy x         

 3 3 2 2 3 2 26 9 6 9x y x x y xy y xy x y         

 3 3 2 2 33 3x y x x y xy y       (luôn đúng) (dpcm) 

b)      3 3 2 22 3x y x y y y x      

 3 2 2 3 3 2 2 3 3 23 3 3 3 2 6x x y xy y x x y xy y y x y           

3 2 2 3 3 2 2 3 3 23 3 3 3 2 6x x y xy y x x y xy y y x y           

2 3 3 26 2 2 6x y y y x y     (luôn đúng) (dpcm) 

Câu 10. Chứng minh rằng nếu    22 22 a b a b    thì a b . 

HD: 

   22 2 2 2 2 22 2 2 2a b a b a b a ab b         

 22 2 2 0 0a b ab a b        

0 ( )a b a b dpcm      


